
For Men

(S$1,214)

For Ladies

(S$1,348)

For Men 

(S$1,910)

For Ladies 

(S$2,135) 

For Men 

(S$3,371)

For Ladies 

(S$3,595) 

For Men 

(S$10,449)

For Ladies 

(S$10,561)

1 Hỏi bệnh sử (bác sỹ thực hiện) v v v v v v v v

2 Khám thực thể (bác sỹ thực hiện) v v v v v v v v

3 Đánh giá béo phì v v v v v v v v

4 Chỉ số khối cơ thể: chiều cao/ cân nặng (BMI) v v v v v v v v

5 Kiểm tra mắt v v v v v v v v

6 Báo cáo kết quả v v v v v v v v

7 Bác sĩ tư vấn kết quả v v v v v v v v

1 Công thức máu toàn phần (CHP) v v v v v v v v

2 Chỉ số viêm nhiễm (ESR) v v v v v v v v

3 Kiểm tra chức năng Gan v v v v v v v v

4 Kiểm tra chức năng Thận v v v v v v v v

5 Kiểm tra đường huyết v v v v v v v v

6 Kiểm tra bệnh tiểu đường HbA1c v v v v v v v v

7 Kiểm tra bộ mỡ trong máu v v v v v v v v

8 Bệnh Gút (Axit Uric) v v v v v v v v

9 Tầm soát bệnh lý tuyến giáp (T4 tự do và TSH trong máu) v v v v v v v v

10 Kiểm tra độ khoáng trong xương (Calcium và Phosphate) v v v v v v v v

11 Miễn dịch: Yếu tố viêm khớp dạng thấp v v v v v v v v

12 Miễn dịch: Kháng thể kháng DS DNA v v v v v v

13 Miễn dịch: Kháng thể kháng nhân (Anti Nuclear) v v v v v v

14 Nguy cơ tim mạch: Homocysteine v v v v v v

15 Nguy cơ tim mạch: HS CRP v v v v v v v v

16 Nguy cơ tim mạch: Lipoprotein A v v v v v v

17 Nguy cơ tim mạch: Apolipoprotein A & B v v

18 Định lượng chất chuyển hóa Vitamin D (25-Hydroxyvitamin D) v v v v v v v v

19 Tầm soát thiếu máu: B12 v v v v v v v v

20 Tầm soát thiếu máu: Axit Folic v v v v v v v v

21 Tầm soát thiếu máu: Khả năng gắn Sắt Tối ưu (TIBC) v v v v v v

22 Sắt huyết thanh (Iron) v v v v v v v v

23 Tầm soát viêm Gan siêu vi A v v v v v v v v

24 Tầm soát viêm Gan siêu vi B v v v v v v v v

25 Tầm soát viêm Gan siêm vi C v v v v v v v v

26 Tầm soát HIV v v v v v v v v

27
Bệnh lây qua đường tình dục (VDRL: xét nghiệm giang mai/ TPHA: cấy lậu 

cầu khuẩn)
v v v v v v v v

28 Kháng thể kháng vi khuẩn Rubella lgG v v v v v v
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29 Nhóm máu (ABO) v v

30 Chứng ghẻ phỏng/ Bệnh mụn nước sốt (Herpes) v v

31 Tầm soát ung thư Gan (AFP) v v v v v v v v

32 Tầm soát ung thư Đại Tràng (CEA) v v v v v v v v

33 Tầm soát ung thư Tuyến Tụy (CA 19-9) v v v v v v v v

34 Tầm soát ung thư Mũi (EBV) v v v v v v

35 Tầm soát ung thư Tuyến Tiền Liệt (PSA) v v v v

36 Tầm soát ung thư Phổi (Cyfra 21-1) v v v v v v v

37 Kháng thể kháng vi khuẩn HP IGG (Helicobacter Pylori IGG) v v v v v v

38 Phân tích nước tiểu v v v v v v v v

39
Kiểm tra nồng độ Albumin trong nước tiểu (tỷ lệ MicroAlbumin/ 

Creatinine)
v v v v v v v v

40 Phết tế bào nước tiểu v v

41 Tầm soát máu trong phân v v v v v v v v

42 Ký sinh trùng trong phân (FEME) v v

43 Kiểm tra dị ứng thức ăn - Chọn 1 trong 3 bộ xét nghiệm sau:

… Raffles Allergy Exclusive Panel*

… Dị nguyên thức ăn

… Dị nguyên thức ăn và đường hô hấp

44 Chụp X-quang ngực v v v v v v v v

45 Siêu âm Bụng v v v v v

46 Siêu âm Tuyến Tiền Liệt (Dành cho Nam giới) v v v

47 Siêu âm Tuyến Giáp v v

48 Siêu âm vùng chậu (tiểu khung) (Dành cho Nữ giới) v

49 Siêu âm Tinh Hoàn (Dành cho Nam giới) v

50 Đo mật độ xương v v v

51 Chụp cộng hưởng từ cột sống lưng (MRI)

52 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (MRI)

53 Tầm soát bệnh nhồi máu (đột quỵ)

54
Chụp cộng hưởng từ não (MRI)/ Chụp cộng hưởng từ mạch cảnh & mạch 

máu nội sọ (MRA)
v v

55
Chạy máy đo tim gắng sức kết hợp siêu âm (Treadmill Stress 

Electrocardiogram)
v v

56 Kiểm tra chỉ số cổ chân và cánh tay (ABI) v v

57 Điện tâm đồ tĩnh 12 cực (ECG) v v v v v v v v

58 Đo áp lực nội nhãn: kiểm tra bệnh tăng nhãn áp (Tonometry) v v v v v v v v

59 Đo thông khí phổi (Spirometry) v v v v v v

60 Chụp võng mạc: kiểm tra tiểu đường mắt (Retinophography) v v v v

Chọn 1 trong 3 Chọn 1 trong 3

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Chọn 1 trong 2

Chọn 1 trong 2

Các Xét Nghiệm Khác

Chọn 1 trong 3 Chọn 1 trong 3
Chọn 1 trong 2



For Men

(S$1,214)

For Ladies

(S$1,348)

For Men 

(S$1,910)

For Ladies 

(S$2,135) 

For Men 

(S$3,371)

For Ladies 

(S$3,595) 

For Men 

(S$10,449)

For Ladies 

(S$10,561)

Raffles Platinum 2019Executive 2019 Raffles Elite 2019 Raffles Elite Plus 2019

61 Đo thính lực (Audiometry) v v

62 Khám, lấy cao và đánh bóng răng v v v v

63 Nội soi dạ dày v v

64 Nội soi đại trực tràng v v

65 Nội soi mũi v v

66 Kiểm tra hormone: Testosterone (Dành cho Nam giới) v v v

67 Kiểm tra hormone: Estradiol (E2) (Dành cho Nữ giới) v v v v

68 Kiểm tra hormone: Progesterone (Dành cho Nữ giới) v v v

69 Kiểm tra hormone: FSH (Dành cho Nữ giới) v v

70 Kiểm tra hormone: LH, FSH (Dành cho Nữ giới) v v v

71 Tầm soát ung thư Tuyến Tiền Liệt (PSA) (Dành cho Nam giới)

72 Tầm soát ung thư Vú (CA 15.3) (Dành cho Nữ giới) v v v

73 Tầm soát ung thư Buồng Trứng (CA 125) (Dành cho Nữ giới) v v v

74 Sinh thiết Cổ Tử Cung (Pap Smear) (Dành cho Nữ giới) v v v

75 Tầm soát ung thư Phổi (Cyfra 21-1)

76 Đo mật độ xương v

77 Chạy máy đo tim gắng sức kết hợp siêu âm (Treadmill Electrocardiogram) v v

78 Chụp nhũ ảnh (Dành cho Nữ giới) v v

79 Siêu âm Vú (Dành cho Nữ giới) v v

80 Siêu âm vùng chậu (tiểu khung) (Dành cho Nữ giới) v v

81 Siêm âm Gan

82 Siêu âm Tuyến Tiền Liệt (Dành cho Nam giới)

83 Chạy máy đo tim gắng sức kết hợp siêu âm (Treadmill Electrocardiogram)

84 Đo mật độ xương

85 Chụp nhũ ảnh

86 Siêu âm Bụng

87 Siêu âm vùng Chậu (Dành cho Nữ giới)

88 Siêu âm Vú (Dành cho Nữ giới)

Chú giải

v Các chỉ số xét nghiệm có trong gói khám

Các chỉ số làm xét nghiệm bệnh nhân lựa chọn

Các chỉ số xét nghiệm không có trong gói khám

THÊM CÁC XÉT NGHIỆM SAU

Chọn 2 trong 4

Chẩn Đoán Hình Ảnh

Các xét nghiệm lựa chọn

Chọn 3 trong 6

Chọn 2 trong 5


